
 

LỊCH DUYỆT TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024 - ĐỢT 1 

Ngày 20/6/2023 
 

Người phụ trách Địa điểm 

Buổi chiều 

Ca 1 

(14h00-15h30) 

Ca 2 

(15h30-17h00) 
 

Đ/c  Đỗ Thanh Hữu P.301 B Hải Hậu Thịnh Long  

Đ/c Ngô Hà Vũ P. 302 Nguyễn Khuyến Trần Hưng Đạo  

Đ/c Nguyễn Huy Công P.301 Nguyễn Đức Thuận Nguyễn Bính  

Đ/c Vũ Thị Mỹ Hạnh P303 Nguyễn Trãi Trực Ninh  

Đ/c Trương Văn Nhường P.305 Đại An Lý Nhân Tông  

Đ/c Vũ Thị Mai Huế P.305 Nguyễn Du Nam Trực  

Ngày 21/6/2023 

Người phụ trách Địa điểm 

Buổi sáng Buổi chiều 

Ca 1 

(7h30-9h00) 

Ca 2 

(9h00-10h30) 
 

Ca 1 

(14h00-15h30) 

Ca 2 

(15h30-17h00) 

Đ/c  Đỗ Thanh Hữu P.301 Vũ Văn Hiếu C Hải Hậu  An Phúc Trần Quốc Tuấn 

Đ/c Ngô Hà Vũ P. 302 Nguyễn Huệ C Nghĩa Hưng  Nghĩa Minh Trần Nhân Tông 

Đ/c Nguyễn Huy Công P.301 Mỹ Lộc Giao Thủy C  Trần Văn Lan Hoàng Văn Thụ 

Đ/c Vũ Thị Mỹ Hạnh P303 Xuân Trường Xuân Trường B  Xuân Trường C Trực Ninh B 

Đ/c Trương Văn Nhường P.305 A Nghĩa Hưng B Nghĩa Hưng  Tống Văn Trân Đỗ Huy Liêu 

Đ/c Vũ Thị Mai Huế P.305 Giao Thủy Giao Thủy B  Quất Lâm Lý Tự Trọng 

 



Ngày 22/6/2023 

Người phụ trách Địa điểm 

Buổi sáng 

Ca 1 

(7h30-9h00) 

Ca 2 

(9h00-10h30) 
 

Đ/c  Đỗ Thanh Hữu P.301 A Hải Hậu Thiên Trường  

Đ/c Ngô Hà Vũ P. 302 Ngô Quyền   

Đ/c Nguyễn Huy Công P.301 Lương Thế Vinh   

Đ/c Vũ Thị Mỹ Hạnh 
P303 

Lê Quý Đôn 
Nguyễn Trường 

Thúy 

 

Đ/c Trương Văn Nhường P.305 Phạm Văn Nghị Mỹ Tho  

Đ/c Vũ Thị Mai Huế P.305 Trần Văn Bảo Quang Trung  

 

 

 

 

LỊCH DUYỆT TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024 - ĐỢT 2 

Ngày 06/7/2023 
 

Người phụ trách Địa điểm 

Buổi chiều 

Ca 1 

(8h00-9h00) 

Ca 2 

(9h00-10h00) 

Ca 3 

(10h00-11h00) 

Đ/c  Đỗ Thanh Hữu P.301 C Hải Hậu Nguyễn Trãi  

Đ/c Nguyễn Huy Công P.301 Nghĩa Minh Trần Nhân Tông  

Đ/c Vũ Thị Mai Huế P.305 Nguyễn Du Lý Nhân Tông Đỗ Huy Liêu 

 

 



LỊCH DUYỆT TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024 - ĐỢT 3 

 

Ngày 14/7/2023 

Người phụ trách Địa điểm 

Buổi sáng 

Ca 1 

(8h00-9h30) 

Ca 2 

(9h30-10h30) 

Ca 3 

(10h30-11h30) 

Đ/c  Đỗ Thanh Hữu P.301 Tô Hiến Thành Thiên Trường  

Đ/c Ngô Hà Vũ P. 302 Nguyễn Công Trứ Trần Quang Khải  

Đ/c Nguyễn Huy Công P.301 Nghĩa Hưng Hùng Vương  

Đ/c Vũ Thị Mỹ Hạnh P303 Đoàn Kết Cao Phong  

Đ/c Trương Văn Nhường P.305 Ý Yên Trần Nhật Duật  

Đ/c Vũ Thị Mai Huế P.305 Quang Trung Phan Bội Châu  
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